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BÁO CÁO
V/v tình hình cơ sở vật chất khoa Cơ khí

1. Thực trạng
	- Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 với mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường tiên tiến cấp khu vực, ngành Cơ khí được xác định là ngành đào tạo mũi nhọn của nhà trường.
	- Trong năm học 2018-2019 khoa cũng đã xây dựng nhiều dự án trang thiết bị hiện đại, nhà xưởng để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng như dự án 199 tỷ của thành phố, dự án xây Trung tâm xưởng thực hành, dự án 60 tỷ về phòng học cơ khí thông minh…
	- Năm học 2017-2018, khoa Công nghệ Cơ khí mở thêm hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp với nhiều chuyên ngành mới và bậc đào tạo nên rất cần thiết phải tăng cường đầu tư trang thiết bị máy móc, nhà xưởng để đáp ứng kịp thời nhu cầu giảng dạy. Khoa cũng giảng dạy rất nhiều học phần thực hành qua ban cho các khoa Động Lực, Nhiệt Lạnh.
	- Tuy nhiên, trang thiết bị máy móc khoa đa số đều cũ cần được trang bị đầu tư thêm nhằm đáp ứng với qui mô tuyển sinh tăng hàng năm, một số xưởng cũng bị quá tải phải tăng cường giảng dạy cả buổi tối và ngày chủ nhật.
	- Nhà trường đang triển khai đề án xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO đào tạo trình độ cao đẳng tiên tiến nên việc xây chương trình đào tạo đòi hỏi phải kết hợp cơ sở vật chất máy móc thiết bị hiện đại. Việc cải tạo, đầu tư trang thiết bị là rất cần thiết và cấp bách thì chương trình đưa vào giảng dạy mới thành công đáp ứng được các tiêu chuẩn qui định trong làm chương trình CDIO.
2. Đánh giá về thực trạng các xưởng 
2.4.1 Xưởng Hàn 
	Hiện nay, xưởng Hàn tại Khoa Công nghệ Cơ khí đã được mở rộng diện tích hơn trước đây nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau:
	   - Diện tích xưởng : 225m2
	   - Qui mô đào tạo ngày càng tăng nên áp lực xưởng cũng tăng theo, số lượng SV-HS học qua ban hàn rất đông, khoa giảng dạy cho SV-HS của khoa và các khoa khác như khoa Động Lực và khoa Nhiệt Lạnh.
	  - Một số máy hàn đã cũ trang bị từ rất lâu, hay hư hỏng, một số máy vẫn hoạt động nhưng không ổn định, khoa vẫn còn giữ lại để sử dụng chờ thanh lý. Khoa cũng nhận được một số máy hàn mới nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng qui mô đào tạo ngày càng tăng.
	*  Máy Hàn hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy cắt plasma
	01
	1999
	Hỏng không sửa được

	2
	Máy hàn MIG/MAG
	06
	2001
	

	3
	Máy hàn Misa 300A
	07
	2002
	

	4
	Máy hàn TIG đa chức năng
	01
	2001
	Hỏng không sửa được

	5
	Máy biến thế hàn
	06
	1985
	

	6
	Máy hàn 1 chiều có chấn lưu
	02
	1986
	

	7
	Máy hàn xoay chiều 250A
	01
	1986
	

	8
	Máy hàn Telwin
	10
	2016
	

	9
	Máy hàn Tig
	02
	2019
	

	10
	Máy hàn Mig/Mag
	02
	2019
	



2.4.2 Thực trạng xưởng Tiện 1
	- Máy móc hiện tại trong xưởng đã quá cũ, một số máy đã thanh lý xin giữ lại để giảng dạy chờ trang bị mới, một số máy không còn hoạt động. Nền xưởng làm bằng xi măng cũ, khó vệ sinh và phát sinh nhiều bụi.
	- Việc sắp xếp và bố trí máy chưa hợp lý còn tồn tại kho, nhà vệ sinh trong xưởng nên chiếm rất nhiều diện tích.
	- Diện tích xưởng : 225m2
* Máy Tiện hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy tiện Nhật
	04
	2002
	

	2
	Máy tiện Nhật
	03
	2002
	Thanh lý 2014

	3
	Máy tiện Liên Xô
	12
	1985
	Thanh lý 2013

	4
	Máy mài 2 đá đứng
	02
	1985
	



2.4.3 Thực trạng xưởng Tiện 2
- Máy tiện hiện tại trong xưởng được trang bị từ năm 2013 nhưng số lượng máy còn ít không đủ máy cho sinh viên học sinh thực tập (sỉ số 25- 30 SVHS). Nền xưởng mặc dù đã được sửa lại nhưng chưa đạt yêu cầu về tiêu chuẩn nhà xưởng. 
	- Việc sắp xếp và bố trí máy chưa hợp lý còn tồn tại kho trong xưởng nên chiếm rất nhiều diện tích.
	- Diện tích xưởng : 225m2
* Máy Tiện hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy tiện Đài Loan
	13
	2010
	

	2
	Máy mài 2 đá đứng
	02
	1985
	



2.4.4 Thực trạng xưởng Nguội
- Hiện tại nền xưởng Nguội đã được sửa lại nhưng chưa đạt yêu cầu về tiêu chuẩn nhà xưởng.	
- Việc sắp xếp và bố trí xưởng chưa hợp lý còn tồn tại kho, nhà vệ sinh trong xưởng nên chiếm rất nhiều diện tích.
- Một số máy móc thiết bị đã cũ trang bị từ lâu.
- Diện tích xưởng : 225m2
* Máy móc hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy khoan
	03
	1985
	

	2
	Máy mài 2 đá đứng
	01
	1985
	

	3
	Bàn nguội
	55
	1985
	



2.4.5 Thực trạng xưởng Phay
	- Máy móc xưởng phay đã cũ, trang bị từ rất lâu. Một số máy đã thanh lý xin giữ lại để sử dụng chờ trang bị máy mới.
	- Chưa đủ máy móc thiết bị cho SV-HS thực tập với qui mô đào tạo ngày càng tăng.
	- Diện tích xưởng : 225m2
* Máy móc hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy khoan đứng
	01
	1985
	

	2
	Máy mài 2 đá đứng
	01
	1985
	

	3
	Máy phay đứng
	03
	1985
	

	4
	Máy phay ngang
	04
	1985
	

	5
	Máy phay vạn năng
	10
	2010
	

	6
	Máy mài phẳng
	01
	1985
	

	7
	Máy bào
	02
	1985
	



2.4.6 Thực trạng xưởng CNC
	- Máy CNC đã trang bị từ rất lâu, một số máy đã cũ hư hỏng cần được thay thế
	- Nền xưởng CNC cũ, nứt dễ bóc tróc các lớp bề mặt tạo nên bụi rất nhiều.
	- Máy vi tính đa số cũ hay bị trục trặc hư hỏng nhiều chưa đáp ứng được việc cài đặt các phần mềm cơ khí hiện đại đòi hỏi yêu cầu cấu hình máy tính mạnh(giảng dạy vẽ và thiết kế cơ khí).
	- Diện tích xưởng CNC-CN1: 150 m2
	- Diện tích xưởng CNC-CN2: 225 m2
	- Diện tích xưởng CNC-CB: 100 m2
* Máy móc hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy tiện CNC Denford
	01
	1999
	Đã thanh lý 2013

	2
	Máy phay CNC Denford
	01
	1999
	Đã thanh lý 2013

	3
	Máy tiện CNC T55
	01
	2007
	

	4
	Máy tiện CNC T155
	01
	2007
	

	5
	Máy phay CNC M55
	01
	2008
	

	6
	Máy phay CNC M155
	01
	2008
	

	7
	Máy phay CNC CN
	02
	2008
	

	8
	Máy tiện CNC CN
	02
	2008
	

	8
	Máy vi tính P4
	55
	2008
	

	9
	Máy vi tính Core i3
	50
	2012
	

	10
	Máy vi tính Core i3
	50
	2014
	



3. Đề xuất trang bị
3.1 Xưởng Hàn
	- Đề xuất thêm 01 xưởng hàn công nghệ cao (TIG/MIG/MAG) 250 m2	
	- Lắp đặt hệ thống quạt hút khói hàn và hệ thống thông gió công suất lớn, bố trí các đầu hút khói trực tiếp tại các bàn hàn.
	- Lắp đặt hệ thống vách ngăn (buồng hàn) che chắn hồ quang. Bố trí mỗi buồng hàn có hệ thống chiếu sáng riêng biệt ngoài hệ thống chiếu sáng chung.
	- Nền xưởng phủ lớp sơn epoxy dày(khoảng 5mm) màu xanh tạo bề mặt nền xưởng sạch sẽ.
	- Lắp đặt hệ thống cửa cuốn tại phía trước xưởng Hàn.
	- Trang bị thêm:
	STT
	Tên máy
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy cắt plasma
	G7
	02
	

	2
	Máy hàn điện hồ quang tay
	G7
	10
	

	3
	Máy hàn Tig
	G7
	10
	

	4
	Máy hàn Mig/Mag
	G7
	10
	

	5
	Cánh tay robot hàn
	G7
	02
	

	6
	Kéo cắt sắt
	G7
	02
	

	7
	Máy kiểm tra khuyết tật mối hàn
	G7
	02
	

	8
	Tủ dụng cụ
	G7
	02
	



3.2 Xưởng Tiện 1
	- Lắp đặt hệ thống cửa cuốn phía trước xưởng.
	- Nền xưởng phủ lớp sơn epoxy dày (khoảng 5mm) màu xanh tạo bề mặt nền xưởng sạch sẽ.
- Trang bị:
	STT
	Tên máy
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy tiện cơ vạn năng
	G7
	20
	

	2
	Máy mài 2 đá đứng
	G7
	02
	

	3
	Tủ dụng cụ
	G7
	02
	


	
3.3 Xưởng Tiện 2
	- Lắp đặt hệ thống cửa cuốn phía trước xưởng.
	- Trang bị thêm máy tiện mới, máy mài 2 đá đứng
	- Làm nền xưởng phủ lớp sơn epoxy dày (khoảng 5mm) màu xanh tạo bề mặt nền xưởng sạch sẽ.
- Trang bị:
		STT
	Tên máy
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy tiện cơ vạn năng
	G7
	10
	

	2
	Máy mài 2 đá đứng
	G7
	02
	

	3
	Tủ dụng cụ
	G7
	02
	




3.4 Xưởng Nguội
	- Lắp đặt hệ thống cửa cuốn phía trước xưởng.
	- Làm nền xưởng phủ lớp sơn epoxy dày (khoảng 5mm) màu xanh tạo bề mặt nền xưởng sạch sẽ.
- Đề xuất thêm 01 xưởng Nguội 250 m2
- Trang bị:
		STT
	Tên máy
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bàn nguội
	G7
	51
	

	2
	Máy mài 2 đá đứng
	G7
	01
	

	3
	Tủ dụng cụ
	G7
	02
	



3.5 Xưởng Phay
	- Lắp đặt hệ thống cửa cuốn phía trước xưởng.
	- Làm nền xưởng phủ lớp sơn epoxy dày (khoảng 5mm) màu xanh tạo bề mặt nền xưởng sạch sẽ.
- Đề xuất thêm 01 xưởng Phay diện tích 250 m2
- Trang bị:
		STT
	Tên máy
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy mài 2 đá đứng
	G7
	01
	

	2
	Máy phay cơ vạn năng đứng
	G7
	10
	

	3
	Máy phay cơ vạn năng ngang
	G7
	10
	

	4
	Máy mài dao
	G7
	02
	

	5
	Máy mài phẳng
	G7
	01
	

	6
	Máy bào
	G7
	02
	

	7
	Tủ dụng cụ 
	G7
	02
	



3.6 Xưởng CNC
	- Cải tạo lại xưởng.
	- Làm nền xưởng phủ lớp sơn epoxy dày (khoảng 5mm) màu xanh tạo bề mặt nền xưởng sạch sẽ.
	- Trang bị:
		STT
	Tên máy
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy tiện CNC 03 trục dùng đào tạo
	G7
	02
	

	2
	Máy phay CNC dùng đào tạo
	G7
	02
	

	3
	Máy tiện CNC công nghiệp
	G7
	02
	

	4
	Máy phay CNC công nghiệp
	G7
	02
	

	5
	Máy phay  CNC 5 trục
	G7
	02
	

	6
	Trung tâm gia công CNC nhiều trục
	G7
	01
	

	7
	Máy cắt dây 
	G7
	02
	

	8
	Máy bắn tia lửa điện 
	G7
	02
	

	9
	Máy quét 3D cầm tay
	G7
	02
	

	10
	Máy ép nhựa dùng động cơ servo 
	G7
	02
	

	11
	Máy vi tính core i9
	G7
	102
	

	12
	Máy lạnh tủ đứng 6.5HP
	G7
	04
	

	13
	Hệ thống khí nén dùng cho tất cả các xưởng cơ khí
	G7
	01
	

	14
	Phần mềm thiết kế dùng cho 51 user
	G7
	02
	



4. Kiến nghị
	- Kính đề nghị nhà trường triển khai nâng cấp, cải tạo và hoàn thiện các xưởng thực hành theo tiêu chuẩn về nhà xưởng công nghiệp trước khi trang bị các trang thiết bị máy móc hiện đại.
	- Kính đề nghị nhà trường trang bị thêm một phòng thực hành diện tích 250m2 với các thiết bị thực hành thủy lực – khí nén.
	- Kính đề nghị nhà trường trang bị thêm các dụng cụ phục vụ cho ngành Bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị.
	- Kính đề nghị nhà trường cho mở thêm ngành Khuôn mẫu phù hợp với nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp hiện nay.
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